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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả và cấp Chứng chỉ Huấn luyện viên cấp độ C năm 2023 

 

CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN KARATEDO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Liên đoàn Karatedo thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 4537/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Karatedo 

thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-LĐKA ngày 28 tháng 02 năm 2022 Chủ tịch Liên 

đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chấp hành Liên đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-LĐKA ngày 21 tháng 11 năm 2023 về việc Tổ chức 

tập huấn và thi cấp chứng chỉ huấn luyện viên cấp độ C năm 2023 và Biên bản chấm 

thi của Ban giám khảo; 

Theo đề nghị của Tổng thư ký Liên đoàn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả và cấp Chứng chỉ Huấn luyện viên cấp độ C năm 

2023, được tổ chức từ ngày 22/11 đến 24/11/2023 tại Câu lạc bộ Văn hóa – Thể thao 

Hồ Xuân Hương, Quận 3 và cấp Chứng chỉ Huấn luyện viên cấp độ C cho 58 học viên 

đạt yêu cầu: Chứng chỉ có thời hạn đến 26/11/2025. 

(Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thành viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn, các tổ chức trực 

thuộc, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VP. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

LIÊN ĐOÀN KARATEDO  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

DANH SÁCH 

Huấn luyện viên được cấp Chứng chỉ Huấn luyện viên cấp độ C năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-LĐKA ngày 26/11/2023  

của Chủ tịch Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Họ và tên 

Giới 

tính Năm sinh Nơi sinh 
Đơn vị 

1 Huỳnh Công Anh Dũng Nam 03.10.1970 TP.HCM Quận 3 

2 Huỳnh Thành Tài Nam 8.02.2003 TP HCM Quận 4 

3 Lê Hoàng Anh Tuấn Nam 27.5.1984 TPHCM Quận 5 

4 Đồng Văn Tiến Nam 20.8.1988 Bắc Giang Quận 5 

5 Nguyễn Quang Triết Nam 30.4.1998 TPHCM Quận 5 

6 Lê Hoàng Uyên Phương Nữ 02.11.2000 TP HCM Quận 12 

7 Trần Quốc Thông Nam 22.03.1984 TP HCM Quận 12 

8 Châu Phương Thảo Vy Nữ 30.9.2001 TP HCM Quận 12 

9 Trương Thanh Nhàn Nam 7.10.2000 An Giang Quận 12 

10 Nguyễn Hồng Thiện Nữ 21.6.2001 Cà Mau Quận 12 

11 Hoàng Thị Huyền Nữ 25.11.2003 Phú Thọ Quận 12 

12 Lê Thị Nguyễn Mỹ Nữ 02.11.2000 TT Huế Tân Bình 

13 Đinh Văn Vĩ Nam 26.10.1981 TPHCM Tân Phú 

14 Bùi Mai Trọng Tấn Nam 6.03.1997 TPHCM Tân Phú 

15 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 31.5.2004 TP HCM Phú Nhuận 

16 Huỳnh Trọng Hiếu Nam 19.8.1995 TP HCM Phú Nhuận 

17 Trương Hoàng Phương Nghi Nữ 18.5.2004 TP HCM Phú Nhuận 

18 Chung Thành Lâm Nam 24.4.1988 TP HCM Gò Vấp 

19 Nguyễn Thanh Trí Nam 1998 TP.HCM Củ Chi 

20 Trần Minh Tâm Nam 27.5.1999 TP.HCM Củ Chi 

21 Phạm Huỳnh Ngọc Hiển Nam 17.01.2005 TP.HCM Củ Chi 

22 Nguyễn Bảo Khương Nam 1991 TPHCM Thủ Đức 

23 
Nguyễn Huỳnh Khải 

Nam 
21.01.1998 

Quảng 

Ngãi 
Thủ Đức 



24 Thái Nhật Hào Nam 8.5.1999 Trà Vinh Thủ Đức 

25 Võ Quyền Anh Nam 1981 TPHCM NTNQ4 

26 Châu Đức Lập Nam 1990 TPHCM NTNQ4 

27 Lý Bội Quân Nữ 2003 TPHCM NTNQ4 

28 Sy Thanh Long Nam 21.12.1983 TPHCM NTNQ10 

29 Võ Quang Tuấn Nam 20.7.1968 TP HCM Cty Viên Minh 

30 Đỗ Minh Toàn Nam 30.6.1986 Bình Định Cty Bushido 

31 Nguyễn Minh Luân Nam 5.10.1989 Long An NTL  Phú Thọ 

32 Lê Hứa Thành Nhân Nam 30.01.1996 TP HCM Bình Tân 

33 Nguyễn Hoàng Quân Nam 01.03.1997 TPHCM Hóc Môn 

34 Vũ Văn Huế Nam 19.10.1976 Vĩnh Phúc LĐKA 

35 Nguyễn Ngọc Vũ Nam 06.7.1981 Nam Định LĐKA 

36 Lê Văn Bé Hai Nam 1959  Bến Tre LĐKA 

37 Huỳnh Thị Ngọc Phượng Nữ 19.5.1976 TPHCM LĐKA 

38 Đoàn Công Tiến Nam 25.6.1970 Gia Lai LĐKA 

39 Đỗ Hữu Lương Nam  1973  Hà Nội LĐKA 

40 Phùng Thị Lệ Thủy Nữ 16.3.1964 TPHCM LĐKA 

41 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ 11.01.1971 Đăklăk LĐKA 

42 Vũ Hữu Dũng Nam 25.5.1973 TPHCM LĐKA 

43 Võ Hào Trình Nam 29.11.1989 Long An LĐKA 

44 Đinh Văn Quý Nam 02.10.1990 Ninh Bình LĐKA 

45 Đinh Vạn Năng Nam 24.9.1988 TPHCM LĐKA 

46 Nguyễn Hoàng Anh Nam 24.10.1988 Tây Ninh LĐKA 

47 Nguyễn Hoàng Anh Phong Nam 19.7.1991 Đăklăk LĐKA 

48 Lê Dương Tuyết Vân Nữ 30.12.1988 TPHCM LĐKA 

49 Nguyễn Khánh Duy Nam 11.11.1987 Nghệ An LĐKA 

50 Võ Đoàn Ân Nam 21.12.1979 Bình Định LĐKA 

51 Võ Duy Khanh Nam 4.12.1984 Long An LĐKA 

52 Trình Dương Khánh Thành Nam 02.02.1986 TPHCM BHL 

53 
Trần Phi Phông Nam 10.02.1991 

Quảng 

Ngãi 
BHL 

54 Lê Nguyễn Ngọc Sơn Nam 16.9.1981 TPHCM BHL 

55 Huỳnh Văn Công Mẫn Nam 13.11.1995 TPHCM HLVQ3 



56 Nguyễn Thanh Trường Nam 24.4.2001 TPHCM HDVQ3 

57 Phạm Thị Kim Yến Nữ 8.6.2004 TPHCM HDVQ3 

58 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 22.9.1979 Hải phòng HLV Thủ Đức 

  
 Thời hạn chứng chỉ: 26/11/2025. 

 
Tổng cộng: 58 học viên. 

 


